
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP trẻ lớp D1  

Tên giáo viên: Lớp NTD1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/05 đến 09/05 
Bạch Thị Bắc  

Tuần 2 

Từ 12/05 đến 16/05 
Nguyễn Thị Luyến  

Tuần 3 

Từ 19/05 đến 23/05 
Bạch Thị Bắc  

Tuần 4 

Từ 26/05 đến 30/05 
Nguyễn Thị Luyến  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô Luyến, cô Bắc đón trẻ tươi cười, niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh 

về sức khỏe của trẻ; Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết và biết cất giầy, dép, đồ 

dùng cá nhân đúng nơi quy định; 

- Dạy trẻ biết cách chào hỏi lễ phép. 

- Dạy trẻ cách cất balo, giày dép đúng nơi quy định  

 

Thể dục sáng 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn ( Theo bài hát thể dục sáng) 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (Nắng sớm) 

* Hô hấp: Tập hít thở 

* Tay: Giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau. 

* Lưng – Bụng: Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên. 

* Chân: dang sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên. 

3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng 

* Vận động theo giai điệu các bài hát "Chery Chery"  

 

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Hoạt động nhận biết 

Ôn nhận biết màu 

xanh -đỏ  

Hoạt động nhận biết 

Hình vuông - hình 

tròn  

Hoạt động nhận biết 

Ôn: Màu vàng, màu 

đỏ  

Ôn tập 

- Ôn nhận biết màu 

đỏ 

 

T3 

Vận động 

VĐCB: Ôn bò trong 

đường hẹp 

TCVĐ: Bắt bướm  
 

Vận động 

VĐCB: ôn: Đi trong 

đường ngoằn nghèo 

TCVĐ: Con bọ dừa  
 

Vận động 

VĐCB: Ôn: Trườn 

qua vật cản 

TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ  

Ôn tập 

- Ôn đi theo hiệu 

lệnh 

- Trò chơi: con bọ 

rùa  
 



T4 

Làm quen văn học 

Thơ : Đi học đúng 

giờ  

Làm quen văn học 

Truyện: Bài học đầu 

tiên của gấu con  

Làm quen văn học 

Truyện " ai ngoan sẽ 

được thưởng"  

Ôn tập 

- Ôn luyện bài thơ: 

đi học đúng giờ  

T5 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát " 

Cháu đi mẫu giáo" 

NDKH: TCÂN " 

Đoán tên bạn hát "  

Âm nhạc 

NDTT : Vận động " 

Cháu đi mẫu giáo" 

NDKH : TCÂN " 

Tai ai tinh "  

Âm nhạc 

NDTT : NH " Em 

mơ gặp bác hồ " 

NDKH: TCÂN" Ai 

nhanh nhất" 

Ôn tập 

- Nghe hát "trường 

chúng cháu là trường 

mầm non 

- Tc: vũ điệu hoá đá  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình : Vẽ bông 

hoa (Theo mẫu ) 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Dán bóng 

bay (Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Tranh trí 

ảnh Bác (Mẫu)  

- Ôn nặn quả bóng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Dạo quanh tắm nắng.T/C: Lộn cầu vồng. Chơi tự do.  

- Dạo quanh sân trường .T/C: Nhanh và khéo. Chơi tự do  

- Quan sát vườn rau. T/C Đuổi bong bóng.Chơi tự do.  

- Nhặt lá trên sân. T/C: lộn cầu vồng.Chơi tự do.  

- Quan sát cây xoài.T/C: Bắt bóng .Chơi tự do.  

* Tuần 2: 

- Dạo quanh sân trường. T/C: Lộn cầu vồng. Chơi đồ chơi ngoài trời  

- T/C: Ai chạy nhanh nhất. Chơi đồ chơi mang theo  

- T/C: Lộn cầu vồng. Bé chơi với đồ chơi mang theo.  

- Đi dao quanh sân trường Chơi ở khu vận động  

- Nhặt lá rụng. T/c: Mưa to mưa nhỏ. Chơi đồ chơi ngoài trời 

* Tuần 3: 

- Dạo quanh sân trường.T/C: Trời nắng trời mưa. Chơi đồ chơi ngoài trời. 

- Quan sát vườn rau .T/C: Lộn cầu vồng .Chơi tự do ( Đồ chơi mang theo)  

 



- Quan sát thời tiết. Trò chơi :Các chú chim sẻ. Chơi tợ do. Bé chơi với đồ chơi mang 

theo  

- Đi daọ quanh sân trường . Chơi tự do (Đồ chơi ngoài trời) 

- Nhặt rác trên sân trường. T/C: Thổi bong bóng. Chơi tự do (Đồ chơi mang theo)  

* Tuần 4: 

- Dạo quanh tắm nắng.T/C: nhanh và khéo. Chơi tự do.(Đồ chơi ngoài trời)  

- Dạo quanh sân trường .T/C: Ai nhanh nhất. Chơi tự do.( Đồ chơi mang theo) . 

- Quan sát vườn rau. T/C Đuổi bong bóng.Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trời Bé chơi với 

đồ chơi mang theo.  

- Nhặt lá trên sân. T/C: lộn cầu vồng.Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trời)  

Quan sát cây xoài.T/C: Bắt bóng .Chơi tự do.( Đồ chơi mang theo)  

Chơi tập ở các góc 

Góc đồ vật:Lồng 3-4 hộp các màu xen kẽ,Xâu vòng màu đỏ tặng bạn 

*Góc vận động: Lăn bóng ,Ném bóng vào rổ ,chi chi chành chành,kéo cưa lừa sẻ. 

*Góc văn học:trẻ đọc thơ ,truyên theo tranh Bác Hồ của em,Đi học đúng giờ ,Em bé 

dũng cảm,Bài học đầu tiên của gấu con. 

*Góc hình và màu: Vẽ bông hoa,vẽ quả bóng, trang trí váy ao,nặn cái bút 

*Góc bế em: Bắt trước người lớn biết chuẩn bị mâm cơm 

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện cho Ttrẻ ăn các loại thức ăn khác như rau của, quả. Các loại thức ăn thịt, rau 

- Luyện cho trẻ bê và cất ghế 

- Trẻ biết cất cốc sau khi uống nước. 

- Tập cho trẻ biết gọi cô khi quần áo bị bẩn 

- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Rèn cho trẻ biết nói nhu cầu, 

mong muốn như : "Cháu tự xếch quần" 

- Luyện cho trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh. 

- Trẻ có thoái quen ngue 1 giấc buổi trưa 

- Cô vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ cho trẻ ngủ ngon 1 giấc buổi trưa qua bài 

hát " Ngủ ngon".  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- T2 :Cho trẻ xem tranh ảnh tránh xa các hột hat không cho vào miệng mắt mũi 

tai...TC Bịt mắt bắt dê. chơi ở các góc.  

 



T3: Ôn: Bò trong đường hẹp. TC: Hóa đá. Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

T4: Cho trẻ đọc thuộc bài thơ: Đi học đúng giờ, luyện kỹ năng xoay tròn và năn dài - 

Cho chơi tự chọn  

- T5: Làm bài tập toán (T2). TC: Nhảy theo điệu nhạc. Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- T6: Cho trẻ hát một số bài hát đã học. Chơi ở các góc 

*Tuần 2: 

- Ôn nhận biết hình tròn. Chơi trò chơi dân gian nu na nu nống  

- Thứ 3: Ôn vận động đi trong đường ngoằn ngoèo. Trò chơi "Trời nắng trời mưa"  

- Thứ 4: Cô kể bé nghe câu chuyện "chiếc ô của thỏ trắng". Chơi trò chơi ồ sao bé 

không lắc  

- Thứ 5: Cho trẻ làm quen bài hát "em mơ gặp Bác Hồ". Trò chơi "ai nhanh hơn"  

- Thứ 6: Làm quả bóng từ giấy vụn. Trò chơi tung bóng 

* Tuần 3: 

- T2:Cho trẻ giấy vụn ,xé lá . Xem tranh ảnh về bác hồ,TC Bịt mắt bắt dê,chơi ở các 

góc.  

- T3: Gọi tên các con vật trong bức tranh phía trước phía sau trang 9. TC Phía trước 

phía sau bản thân - Cho trẻ chơi góc tự chọn  

- T4: T/C: Khóe léo, tc nhảy vào vòng-Cho trẻ chơi ở góc tự chọn, vệ sinh trả trẻ  

- T5: ôn bài hát "em mơ gặp Bác Hồ". Tc vũ điệu hoá đá  

- T6: Bé nặn quả bóng. Tc ếch ộp 

*tuần 4:  

- T2: ôn kỹ năng bê ghế. Trò chơi: chi chi chành chành  

-T3: Ôn vận động đi bước qua vật cản. Trò chơi: tấm thảm sắc màu  

- T4: Cô kể bé nghe câu chuyện: voi bông tìm bạn. Trò chơi xâu hạt  

- T5: Biểu diễn một số bài hát trẻ thuộc. Chơi các góc  

- T6: Chơi bàn tay khéo léo. Múa dân vũ các bài trẻ thuộc  

Chủ đề - Sự kiện  Hình vuông  Hình tròn  Bác hồ kính yêu    

 


